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PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Giáo dục và Đào tạo muốn phát triển tốt thì đòi hỏi phải phát triển cơ sở vật chất (CSVC) nói chung và thiết bị dạy học (TBDH)  nói riêng cả về chất và lượng. Thiết bị dạy học là phương tiện vật chất phục vụ quá trình đổi mới phương pháp dạy học, giúp giáo viên và học sinh thực hiện hiệu quả mục tiêu tiết dạy. Thiết bị dạy học cũng tạo điều kiện trực tiếp cho học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, phát huy năng lực sáng tạo trong tiếp thu kiến thức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 
Theo nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng  khoá VIII nhấn mạnh phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Muốn giáo dục và đào tạo phát triển tốt đòi hỏi phải phát triển cơ sở vật chất nói chung và thiết bị dạy học nói riêng cả về chất và lượng. Đảng ta cũng chỉ rõ: Tăng cường cơ sở vật chất từng bước hiện đại hóa nhà trường, lớp học, sân chơi, máy tính nối mạng internet, thiết bị dạy học và giảng dạy hiện đại… đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo của người học, coi trọng thực hành, thí nghiệm, ngoại khóa làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay..

           Nhận thực rõ tầm quan trọng của thiết bị dạy học cũng như việc bảo quản sử dụng thiết bị dạy học có ý nghĩa quan trọng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo về quản lý, sử dụng thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục, tăng cường đầu tư mua sắm thiết bị dạy học với nguồn kinh phí không nhỏ.

Nghị quyết của Chi bộ Đảng Trường THPT  Sóc Sơn cũng đã chỉ rõ: “ Tiếp tục tăng cường CSVC, TBDH, hoàn thiện và đi vào hoạt động có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho công tác dạy và học”. Để đạt được những mục tiêu  nêu trên, ngoài những lý do khách quan, công tác quản lý cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của CSVC nói chung và TBDH nói riêng.    

       Với tầm quan trọng của thiết bị dạy học trong nhà trường, với nguồn kinh phí đầu tư không nhỏ để mua sắm thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học vậy phải làm thế nào để quản lý và sử dụng thiết bị dạy học đạt hiệu quả cao? Đó là lý do tôi chọn đề tài: Biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học đạt hiệu quả cao trong trường THPT Sóc Sơn. 
2. Mục đích nghiên cứu


- Nhận thức sâu sắc hơn về việc quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học. 
- Tư vấn cho lãnh đạo, một mặt áp dụng vào thực tiễn trong công việc… góp phần nâng cao việc sử dụng thiết bị dạy học trong mỗi giờ lên lớp để tiết học đạt hiệu quả cao.

3. Đối tượng nghiên cứu

- Hoạt động quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở trường THPT Sóc Sơn.
4. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu các văn bản của Nhà nước về vấn đề quản lý, sử dụng thiết bị dạy học trương trường học.
- Quan sát thực tế và phân tích, tổng hợp, đánh giá ...

5. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu

- Đề tài trên được nghiên cứu và thực hiện trong năm học 2018 - 2019.

- Thời gian bắt đầu nghiên cứu: từ tháng 6/2018.

- Thời gian thực hiện đề tài: bắt đầu từ tháng 8 năm học 2018 - 2019
- Sau khi hoàn thiện đề tài, bản thân tôi vẫn tiếp tục đi sâu tìm hiểu đề tài để nâng cao sự hiểu biết về đối tượng nghiên cứu.
PHẦN II: NỘI DUNG

1.Cơ sở lý luận, thực tiễn 

1.1.Cơ sở lý luận

      Nghị quyết Trung Ương 8 (khóa XI) đã đặt ra yêu cầu về  đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập. 
     Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt, có cơ cấu và phương pháp giáo dục hợp lý gắn với xây dựng xã hội học tập, bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng, chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đến năm 2030 nền giáo dục Việt nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.
    Đối với giáo dục phổ thông: tập trung phát triển trí tuệ, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngọai ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học,  khuyến khích học tập suốt đời.
1.2.Cơ sở thực tiễn

       Công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thực hiện trong năm học 2017 – 2018 đã đạt được những thành quả nhất định. Trong đó sự đổi mới về phương pháp dạy học theo đúng chủ trương của Nghị quyết Trung Ương Đảng Trường THPT Sóc Sơn chú trọng việc đầu tư thiết bị dạy học cho tất cả các môn học đặc biệt là môn ngoại ngữ và tin học….dạy học có sử dụng thiết bị dạy học tránh tình trạng dạy chay, học vẹt nhưng việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học còn chưa khoa học, giáo viên còn ngại sử dụng thiết bị dạy học do trình độ chưa đáp ứng yêu cầu khi sử dụng các thiết bị thông minh…

 Những thuận lợi và khó khăn ở Trường THPT Sóc Sơn: 
1.2.1. Thuận lợi: 

      Đảng, chính quyền các ban ngành và nhân dân rất quan tâm đến giáo dục, có tinh thần đoàn kết và hợp tác với nhà trường. Đội ngũ thầy cô giáo năng động, nhiệt tình có năng lực chuyên môn tốt, có ý thức vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao.
      Tổ chức bộ máy quản lý, công chức viên chức được sắp xếp gọn gàng, hợp lý, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, máy móc,  thiết bị dạy học phục vụ hoạt động dạy và học đạt kết quả cao.

      Việc đầu tư cho thiết bị dạy học được chú trọng, phòng thực hành, thí nghiệm được bố trí khoa học, đầy đủ, có nhân viên thiết bị chuyên trách có trình độ chuyên môn.

      Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về công tác thiết bị trường học.
1.2.2.  Khó khăn

       Trình độ năng lực của một số các bộ giáo viên còn chưa đáp ứng được xu thế thời đại, chưa thường xuyên cập nhật thông tin để nâng cao trình độ hiểu biết xã hội cũng như áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

       Còn một số giáo viên do trình độ tin học còn chưa đáp ứng yêu cầu nên ngại sử dụng các thiết bị thông minh.
     Trong nhiều tiết học giáo viên vẫn sử dụng lối giảng dạy cũ là giáo viên truyền đạt học sinh thụ động tiếp thu.
     Nhân viên thiết bị được đào tạo không toàn diện mà chủ yếu là đào tạo theo môn học sau đó học lấy chứng chỉ nhân viên thiết bị nên không thể đáp ứng yêu cầu của tất cả các bộ môn.

2. Vai trò của TBDH ở trường THPT

2.1. Khái niệm TBDH

       TBDH: Là những phương tiện vật chất cần thiết giúp cho GV và HS tổ chức quá trình giáo dục, giáo dưỡng hợp lí, có hiệu quả các môn học ở nhà trường. 

      Thiết bị dạy và học bao gồm các các phương tiện mạng tin, phương tiện kỹ thuật dạy học và phương tiện tương ứng được sử dụng trực tiếp trong quá trình dạy học để truyền tải nội dung, tương tác với phương pháp dạy học nhằm đạt mục tiêu xác định.

      Thiết bị dạy và học là toàn bộ sự vật, hiện tượng tham gia vào quá trình dạy học, đóng vai trò là công cụ hay điều kiện để GV và HS sử dụng làm khâu trung gian tác động vào đối tượng dạy học. Thiết bị dạy và học có chức năng khơi dậy, dẫn truyền và làm tăng sức mạnh tác động của người dạy đến nội dung và người học.
2.2. Phân loại thiết bị dạy học

      Các loại thiết bị dạy học:

      - Thiết bị dạy và học truyền thống là những phương tiện đã được dùng từ xưa tới nay trong dạy học; ví dụ bảng viết, tranh vẽ, mô hình…

      - Thiết bị dạy và học hiện đại là những thiết bị dạy và học mới được đưa vào  nhà trường: các thiết bị công nghệ điện tử viễn thông như camera số,  máy chiếu đa phương tiện, thiết bị thông minh…

      Những thiết bị dạy và học thường dùng trong dạy học ở trường THPT phổ thông là:

       + Hình vẽ (tranh giáo khoa, hình vẽ trên bảng của GV);

       + Mô hình vật chất (tĩnh và động);

       + Vật thật (dụng cụ, đồ dùng, chi tiết máy, các máy móc, thiết bị kĩ thuật trong dạy thực hành,…);

       + Các phương tiện kĩ thuật dạy học (máy chiếu bản trong, máy chiếu vật thể, máy vi tính, ti vi và đầu video/VCD/DVD, máy chiếu đa phương tiện,…).

      Ví dụ: Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Địa lý lớp 10 gồm có các loại sau:

	STT
	Tên thiết bị

	
	

	
	I. Tranh ảnh

	1
	Cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo

	2
	Một số kết quả của tác động nội lực

	3
	Một số địa hình được tạo thành do sóng biển

	
	II. Bản đồ

	1
	Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa trên thế giới

	2
	Tự nhiên thế giới

	3
	Nhiệt độ, khí áp và gió

	4
	Khí hậu thế giới

	5
	Các thảm thực vật và các nhóm đất chính trên thế giới

	6
	Dân cư và đô thị lớn trên thế giới

	7
	Nông nghiệp thế giới

	8
	Công nghiệp thế giới

	
	III. Mô hình

	1
	Quả địa cầu


2.3. Hệ thống TBDH ở trường THPT

        Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT là 648 mục dành cho 18 môn học. Cụ thể, đối với môn Vật lý có 161 thiết bị bao gồm cả thiết bị dùng chung cho nhiều lớp và thiết bị dùng chung cho các phân môn; Toán có 8 bộ thiết bị; Tin học và môn tiếng Trung Quốc có 3 loại; các môn tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Anh đều có 2 loại thiết bị; môn Thể dục có 26 loại; Sinh học: 71; Ngữ văn: 21; Lịch sử: 58; Hóa học: 162; Địa lý: 50; Công nghệ: 58; Giáo dục công dân: 5; Giáo dục hướng nghiệp: 3; giáo dục ngoài giờ lên lớp: 2; Thiết bị dùng chung 11 bộ. Môn học có nhiều loại thiết bị nhất là môn Hóa học với 162 loại, tiếp đến là môn Vật lý với 161 loại. Ngoài các loại thiết bị cụ thể dùng riêng cho từng môn học, Bộ cũng quy định 12 loại thiết bị dùng chung cho tất cả các môn. 

Hệ thống các phương tiện trực quan được sử dụng trong quá trình dạy học rất phong phú, đa dạng, bao gồm ba nhóm chủ yếu, đó là thí nghiệm, đồ dùng trực quan và phương tiện nghe – nhìn.

2.4. Vai trò của TBDH ở trường THPT
2.4.1. Mối quan hệ của TBDH với các yếu tố của quá trình dạy học 

     Trong các sơ đồ mô tả các yếu tố (thành phần) của quá trình dạy học, 

Như vậy, để quá trình nhận thức đạt hiệu quả cao cần phải thông qua quá trình nghe – nhìn và thực hành. Muốn vậy, phải có phương tiện (thiết bị, công cụ) để tác động và hỗ trợ.

2.4.2. Vai trò của thiết bị dạy học

- Cung cấp kiến thức cho HS một cách chắc chắn, chính xác và trực quan; do đó hấp dẫn và kích thích được hứng thú học tập của HS.

- Rút ngắn thời gian giảng dạy mà vẫn bảo đảm HS lĩnh hội đủ nội dung học tập.

- Gia tăng cường độ lao động của cả GV và HS; do đó nâng cao hiệu quả dạy học.

- Thể hiện được những yếu tố trong thực tế khó hoặc không quan sát, tiếp cận được.
2.4.3. Giá  trị giáo dục của thiết bị dạy học
     - Thúc đẩy sự giao tiếp, trao đổi thông tin, do đó giúp HS học tập có hiệu quả.

    - Giúp HS tăng cường trí nhớ, làm cho việc học tập được lâu bền.

    - Cung cấp thêm kiến thức, kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến thực tiễn xã hội và môi trường sống.

    - Giúp khắc phục những hạn chế của lớp học bằng cách biến cái không thể tiếp cận được thành cái có thể tiếp cận được. Điều này thực sự đúng khi thực hiện phim ảnh mô phỏng và các phương tiện tương tự.

    - Cung cấp kiến thức chung qua đó HS có thể phát triển các hoạt động học tập khác nhau. 

    - Giúp phát triển mối quan tâm về các lĩnh vực học tập và khuyến khích HS tham gia chủ động vào quá trình học tập.

3.   Thực trạng quản lý và sử dụng TBDH của nhà trường 
3.1. Tình hình quản lý và sử dụng TBDH của nhà trường
3.1.1. Tình hình quản lý TBDH của nhà trường
       Thực trạng quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học để TBDH được sử dụng có hiệu quả, trường đã có các biện pháp quản lý hành chính đi đôi với khuyến khích động viên giáo viên như: Đưa tiêu chí khai thác sử dụng TBDH vào việc đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên; tổ chức hội thảo sử dụng hiệu quả phòng học bộ môn, hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập, khuyến khích động viên bằng khen thưởng. Trong kế hoạch và chỉ đạo công tác xây dựng CSVC nhà trường đều quan tâm chú ý đến việc xây dựng phòng thiết bị, thí nghiệm và mua sắm tủ giá, thiết bị bảo quản TBDH…. 
       Tuy nhiên, công tác quản lý sử dụng TBDH ở nhà trường còn một số điều đáng lưu ý:

- Kế hoạch đầu tư trang bị CSVC và đa số vẫn trông chờ việc cấp phát từ trên, chưa có kế hoạch đầu tư cụ thể về trang bị TBDH do kinh phí eo hẹp. 

- Cán bộ quản lý chưa đề ra những biện pháp mạnh quy định trong hoạt động chuyên môn để buộc giáo viên phải tích cực sử dụng TBDH. Trong các kỳ sơ kết, tổng kết năm học chưa chú ý đánh giá thực trạng của việc sử dụng TBDH trong nhà trường.

- Chưa xây dựng kế hoạch định kỳ nhằm tổ chức điều tra nắm rõ thực trạng thiết bị hiện có, số hiện còn sử dụng tốt, số hỏng, số cần phải bổ sung đáp ứng nhu cầu và phù hợp với thực tiễn của nhà trường.

-  Việc tổ chức mua sắm còn bất cập về quy trình, việc tổ chức nghiệm thu thiết bị khi được mua về chưa đảm bảo. 

3.1.2. Tình hình sử dụng TBDH của nhà trường
- Giáo viên còn ngại sử dụng TBDH, bởi sử dụng TBDH sẽ mất thời gian, tốn công chuẩn bị, thời gian sử dụng TBDH. 

- Cũng có giáo viên sử dụng TBDH nhưng hiệu quả lại chưa cao, có giáo viên chỉ đưa ra coi như giới thiệu TBDH chứ chưa khai thác được nội dung kiến thức, chưa giúp học sinh lĩnh hội kiến thức thông qua quan sát, thực hành trên TBDH. 

- Có giáo viên chưa biết cách sử dụng TBDH hợp lý, đặt TBDH trên bàn hoặc treo trên bảng từ đầu đến cuối tiết học làm cho học sinh phân tán tư tưởng, không chú ý vào nội dung bài học. Các phiếu trưng cầu ý kiến đề cập đến nhiều khía cạnh của TBDH. 
3.2. Hiệu quả và khó khăn của việc quản lý và sử dụng TBDH 
3.2.1. Hiệu quả của việc sử dụng TBDH

     Thực hành còn ít do thiết bị chưa đồng bộ, do bảo quản chưa tốt nên khi làm thí nghiệm độ chính xác không cao dẫn đến tình trạng giáo viên ngại sử dụng thiết bị dạy học.

     Việc bảo quản chưa tốt do điều kiện khí hậu, chưa có phòng đạt tiêu chuẩn nên thiết bị nhanh hỏng ví dụ như kính hiển vi bảo quản ở nhiệt độ thường hay bị mốc kính soi không rõ…

      Hệ thống điện nước chưa tốt, việc rửa dụng cụ sau thực hành cộng với việc không có hóa chất chuyên dùng để rửa nên ống nghiệm không sạch ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm lần sau.

     Dụng cụ trực quan, tranh ảnh đồ dùng….không có phòng riêng biệt nên khi lấy khó khăn, giáo viên ngại sử dụng và nhanh hỏng.

      Từ thực trạng và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học nêu trên tôi mạnh dạn đưa ra những giải pháp chủ yếu để việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học đạt hiệu quả

3.2..2. Khó khăn của việc quản lý và sử dụng TBDH 

- Khó khăn chủ yếu trong việc sử dụng thiết bị dạy và học ở trường THPT thiết bị dạy học thiếu, không đồng bộ;

 - Bố trí lớp học và thời khoá biểu không thuận tiện cho việc sử dụng, khai thác, bảo quản thiết bị dạy và học;

- Ch​ưa có quy định bắt buộc về việc sử dụng thiết bị dạy và học....

- Ban giám hiệu một người quản lý nhiều mảng công việc, đặc biệt việc quản lý cơ sở vật chất không phải chuyên môn chính và không được đào tạo chuyên sâu nên việc quản lý còn lỏng lẻo.

 - Nhân viên thiết bị một người cũng phụ trách nhiều phòng, nhiều môn học nhưng chuyên môn được đào tạo theo môn học nào đó nên phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

4. Nguyên tắc quản lý và sử dụng TBDH có hiệu quả

4.1. Phải xây dựng kế hoạch quản lý và sử dụng TBDH
- Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với việc khai thác và sử dụng hiệu quả TBDH.
- Xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung, tự làm và sửa chữa TBDH bị hư hỏng. Việc quản lý, khai thác sử dụng phải lấy việc gắn kết cải tiến, sửa chữa các thiết bị dạy học đã được trang bị với các hoạt động tự làm thiết bị.
- Xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi sử dụng TBDH tại trường.

 Mục đích hội thi: Đánh giá, xếp hạng việc trang bị, bảo quản, sắp xếp và sử dụng TBDH; đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học và nâng cao kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học của đội ngũ giáo viên trong nhà trường. 

4.2. Công tác quản lý phải đi đầu
- Đảm bảo cán bộ, giáo viên, công nhân viên đảm nhận nhiệm vụ chuyên trách theo quy định.
- Tăng cường công tác kiểm tra, sử dụng các thiết bị dạy học 

- Hiệu trưởng cần phê duyệt kế hoạch sử dụng TBDH của các tổ; hàng tuần kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng TBDH của nhân viên, giáo viên.
- Chỉ đạo phối hợp giữa giáo viên bộ môn và nhân viên làm công tác thiết bị để sắp xếp khoa học phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn;
- Đối với môn học sử dụng nhiều thiết bị (Vật lý, Hoá học, Sinh học) ngoài viên chức làm công tác TBDH, nhà trường bố trí, sắp xếp giáo viên của các môn học kiêm nhiệm hỗ trợ trong việc chuẩn bị TBDH.
- Đẩy mạnh phát triển TBDH tự làm nhằm đưa phong trào này trở thành hoạt động sư phạm thường xuyên trong nhà trường, góp phần tự làm mới hoặc cải tiến, sửa chữa các TBDH đã có, phù hợp các điều kiện dạy và học thực tế. Nhà trường cần cơ chế chính sách hỗ trợ mua nguyên vật liệu tạo điều kiện để giáo viên tự làm thiết bị dạy học.
- Tổ chức quản lý khoa học, có kế hoạch chủ động tiếp thu sự phát triển của CNTT và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thiết bị và phục vụ dạy học.
- Rà soát hiện trạng thiết bị, đăng kí những TB, đồ dùng, hóa chất cần mua và có kế hoạch thực hiện.
- Tổ chức hướng dẫn nội quy, quy trình thực hiện TBDH cho học sinh khi học tập các bài có sử dụng TBDH trên lớp và học tập tại các phòng học bộ môn.
4.3. Quy trách nhiệm cụ thể

4.3.1. Trách nhiệm đối với Tổ trưởng chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch sử dụng TBDH, liệt kê TBDH cần dùng cho từng bài học, liệt kê các dụng cụ, hóa chất đối với giờ thực hành môn hóa học. Đồng thời tổ chuyên môn phải cung cấp các bản liệt kê này cho giáo viên, nhân viên thiết bị thực hiện và niêm yết cho học sinh biết thông tin.
- Quan tâm đến chất lượng tiết dạy các bài thực hành, có kế hoạch thực hiện đầy đủ các bài thực hành theo đúng yêu cầu của chương trình.
- Thường xuyên tư vấn giúp đỡ nhân viên thiết bị sửa chữa, lau chùi, sắp xếp các TBDH và phòng thực hành theo yêu cầu kỹ thuật để bảo quản và sử dụng lâu dài;
- Tổ chức tập huấn sử dụng và bảo quản TBDH cho giáo viên theo yêu cầu của chương trình giáo dục;
- Triển khai kế hoạch để giáo viên trong tổ thực hiện;
- Lập kế hoạch, quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc giảng dạy của giáo viên, và của tổ.
- Thống kê, báo cáo định kỳ thực trạng sử dụng TBDH của tổ với Hiệu trưởng.
4.3.2. Trách nhiệm đối với giáo viên bộ môn
- Có kế hoạch chi tiết sử dụng TBDH, đăng ký với nhân viên quản lý TBDH và phòng học bộ môn. Đảm bảo đủ số giờ dạy có TBDH và các bài thực hành theo qui định;
- Mượn trả đồ dùng, TBDH theo qui định;
- Quản lý tốt TBDH trong giờ dạy, nếu xảy ra hư hỏng, cần báo với nhân viên quản lý thiết bị để có kế hoạch sửa chữa hoặc mua sắm bổ sung;
- Phối hợp tốt với nhân viên quản lý thiết bị về công tác chuyên môn.
- Giáo viên có trách nhiệm tìm hiểu thông tin và quy trình sử dụng để làm tốt việc sử dụng, bảo quản thiết bị.
4.3.3. Trách nhiệm đối với nhân viên quản lý TBDH
- Lập quy trình mượn trả thiết bị v.v.
- Có đầy đủ các loại sổ sách quản lý TBDH theo qui định và thực tế quản lý,  xây dựng nội quy phòng học bộ môn.
- Phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức sắp xếp TBDH một cách khoa học, đúng quy định, thuận lợi cho việc sử dụng, bảo đảm an toàn trong quá trình bảo quản và sử dụng.
- Phối hợp với giáo viên bộ môn chuẩn bị kịp thời, đầy đủ TBDH theo sổ đăng ký mượn TBDH của giáo viên bộ môn.
- Giới thiệu TBDH mới cho giáo viên.
- Thực hiện báo cáo định kỳ việc bảo quản, mượn trả đồ dùng, TBDH của giáo viên với Hiệu trưởng.
- Đề xuất với Hiệu trưởng mua sắm bổ sung TBDH, phương tiện an toàn, sửa chữa kịp thời các TBDH bị hư hỏng.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn để tự làm các đồ dùng dạy học đơn giản phục vụ việc dạy và học, tiết kiệm chi phí đàu tư mua thiết bị mới.
5. Một số biện pháp cụ thể nhằm quản lý và sử dụng TBDH có hiệu quả 
5.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
         Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường đã thực hiện được những công việc sau:

          - Thường xuyên triển khai các văn bản pháp luật, các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn…của các cấp liên quan đến vấn đề CSVC, TBDH để cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, nhận thức đầy đủ, đúng đắn, kịp thời.

          - Kịp thời cập nhật, giới thiệu các danh mục TBDH mà trường hiện có hoặc mới được cung cấp do nhân viên thiết bị giới thiệu.

          - Tập huấn các phương pháp dạy học cải tiến có hiệu quả, trong đó phải sử dụng TBDH.

          - Biểu diễn các tính năng đưa lại hiệu quả dạy học đối với các TBDH đang có.

          - Trong kế hoạch năm học, nhà trường đưa ra những quy định về kế hoạch sử dụng, bảo quản TBDH. Đây là một việc làm rất cần thiết cho công tác quản lý, vừa bắt buộc, vừa khích lệ giáo viên phải sử dụng TBDH trong các giờ lên lớp.

          - Đầu năm học cho các tổ chuyên môn họp kiểm tra và tổng hợp những tiết trong chương trình môn học cần sử dụng TBDH để từ đó cán bộ phụ trách thiết bị dựa vào đó để chuẩn bị thì hiệu quả sử dụng sẽ cao hơn. Đây cũng là cơ sở để Ban giám hiệu nhà trường giám sát tốt hơn việc giáo viên có sử dụng TBDH trong tiết dạy hay không đồng thời có quy chế khen thưởng liên quan đến việc sử dụng TBDH.
          - Tổ chức hội thảo thường xuyên công tác đổi mới phương pháp dạy học, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau về cách khai thác sử dụng TBDH có hiệu quả  trong công tác dạy và học.

          - Tổ chức các đợt tham quan học hỏi về lĩnh vực này tại các đơn vị có kinh nghiệm, có thành tích trong huyện, thành phố…
5.2. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên,  nhân viên phụ trách TBDH:
5.2.1. Đối với cán bộ quản lý:
          - Nắm vững cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học để chỉ đạo công tác TBDH.

          - Lập ra kế hoạch, biện pháp quản lý TBDH khoa học và có hiệu quả.

          - Lập hồ sơ, sổ sách theo dõi TBDH trên các mặt: xây dựng, bảo quản, sử dụng.

          - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện những kế hoạch đã đề ra theo tuần, tháng, quý, kỳ, năm.

          - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của nhân viên thiết bị, của giáo viên để kịp thời uốn nắn, sửa chữa.

          - Đánh giá việc triển khai, thực hiện kế hoạch. Rút ra kinh nghiệm để quản lý tốt hơn các năm học tiếp theo.

5.2.2. Đối với nhân viên phụ trách TBDH:
          Hiện nay nhà trường có một nhân viên phụ trách TBDH, được tuyển dụng làm công tác TBDH, phụ trách các phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh, việc bảo quản TBDH là khá vất vả. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện nay điều cấp thiết là phải có kế hoạch quản lý và sử dụng TBDH một cách khoa học, phải bố trí giáo viên hỗ trợ nhân viên TBDH một cách kịp thời, đồng thời nhân viên TBDH cũng cần phải được thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ.

          Luôn tự tìm tòi học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc, cập nhật thường xuyên văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác TBDH, bám sát thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5.3. Tổ chức quản lý TBDH hiệu quả, khoa học, quy củ, nề nếp, có kế hoạch:

5.3.1. Sắp xếp, phân loại TBDH: 

- Lên kế hoạch sử dụng TBDH theo khung phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do tổ chuyên môn xây dựng.

- Trong kế hoạch này tổ chuyên môn phải nêu được :

+ Sẽ sử dụng thiết bị gì cho tiết nào, bài nào, chương nào.

+ Thiết bị dạy học đó sẽ khai thác ở đâu? (thiết bị hiện có của trường hay tự làm).

+ Những kiến nghị, đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường. 

Dựa vào kế hoạch của từng tổ chuyên môn nhà trường sẽ có kế hoạch chung về việc sử dụng TBDH cho toàn trường.

5.3.2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện:

+ Lập sổ theo dõi: Để quản lý TBDH hiệu quả, việc cần thiết đầu tiên là phải lập sổ theo dõi.

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng TBDH được xây dựng, dựa vào sổ theo dõi mượn TBDH của nhân viên, TBDH đối với từng giáo viên, người quản lý biết được tiết nào, bài nào, thuộc bộ môn nào, giáo viên có sử dụng TBDH; tiết nào giáo viên không sử dụng. Người quản lý dễ dàng thống kê được tổng số lượt mượn TBDH của mỗi  giáo viên trong tháng, học kỳ. Theo cách này, có thể thống kê tổng lượt mượn, sử dụng TBDH của toàn trường trong học kỳ, năm học.

5.3.3. Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm:

+ Trong quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc sử dụng TBDH trong giảng dạy, người quản lý thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhân viên TBDH thực hiện đúng những quy trình, thủ tục nêu trên. 

+ Thường xuyên nhắc nhở, động viên những giáo viên chưa hoặc sử dụng chưa đều TBDH vào trong giờ dạy. Khuyến khích, tuyên dương những giáo viên sử dụng tốt TBDH.

+ Tổng kết kết quả sử dụng TBDH theo tháng, theo kỳ, từ đó có kế hoạch khen thưởng, kỷ luật kịp thời, đúng mức đối với từng giáo viên.

6. Kết quả đạt được

    Sau khi áp dụng giải quyết được mọi vấn đề như đã nêu trên kết quả trong năm học 2018 - 2019 nhà trường đã đạt được những kết quả nhất định. Đồ dùng dạy học được sắp xếp khoa học, phòng đồ dùng thường xuyên được sắp xếp và vệ sinh sạch sẽ. 

Giáo viên sử dụng đồ dùng trong dạy học thường xuyên hơn, không còn tình trạng dạy chay, dạy không có đồ dùng. 

Những việc làm đó góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.  
PHẦN III:  KẾT LUẬN- KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Từ kết quả nghiên cứu đã đạt được, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:

1.1. Về mặt lý luận:
         TBDH là một trong các thành tố của QTDH, nó không thể thiếu được đối với GV và HS, góp phần quan trọng trong việc chuyển tải kiến thức từ người dạy đến người học, đồng thời giúp HS tự chiếm lĩnh kiến thức, phát triển kỹ năng thực hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông hiện nay, đặc biệt là ở bậc THPT.
         Đề tài đã phân tích khái niệm về TBDH, vị trí, vai trò, yêu cầu của TBDH, nguyên tắc phân loại, trên cơ sở phân loại, chúng tôi đưa ra nguyên tắc quản lý và sử dụng vào bảo quản TBDH ở trường THPT.

1.2.  Về mặt thực tiễn:

         Đề tài đã khái quát lên một số thuận lợi và khó khăn chủ yếu ở trường THPT Sóc Sơn, từ đó tôi nhận thấy:

         GV và HS đều đánh giá vai trò rất cần thiết của TBDH đối với quá trình dạy và học, nhưng do TBDH vẫn còn thiếu nhiều nên không phát huy hết vai trò của TBDH, không đáp ứng đủ nhu cầu của việc giảng dạy.

        Nhà trường đã trang bị tương đối đầy đủ dụng cụ bảo quản TBDH nhưng do chưa biết phân loại , sắp xếp nên dù trang bị đầy đủ nhưng TBDH vẫn còn hư  hỏng nhiều.
        GV và HS đều có ý thức bảo quản TBDH nhưng do không nắm được quy

tắc bảo quản cũng như cách phân loại, sử dụng.

        GV của trường ít sử dụng TBDH trong quá trình dạy bài mới, HS không có nhiều cơ hội quan sát và sử dụng TBDH.

        Tuy nhiên do sự hạn chế về thời gian, sự  hiểu biết có hạn rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

2. Khuyến nghị:

Thông qua nội dung sáng kiến và bước đầu khảo sát thực tế tôi có những khuyến nghị như sau:

      - Tổ chức phong trào thi đua làm và sử dụng TBDH trong CB, GV và HS để không ngừng nâng cao chất lượng dạy học và coi đây là một tiêu chí thi đua khen thưởng của nhà trường hàng năm.

      - Nhà trường thường xuyên mở các lớp tập huấn cho CB, GV để kịp thời tiếp cận với các TBDH hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH hiện nay.

      - Kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với những đối tượng trực tiếp thực hiện công tác sử dụng, bảo quản TBDH để kịp thời phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế.

       - Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của TBDH đối với CB, GV, HS và có những quy định cụ thể về việc làm, sử dụng và bảo quản TBDH trong nhà trường.

      - Nhân viên phụ trách công tác TBDH phải nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao và phải qua đào tạo nghiệp vụ nhằm phát huy hiệu quả làm việc của cá nhân và tập thể trong nhà trường.

       Sáng kiến kinh nghiệm của tôi đã đưa ra một số giải pháp cho việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học đạt hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc chưa giải quyết được và còn mang tính chủ quan của cá nhân tôi.

         Rất mong các cấp, ngành, đồng nghiệp đóng góp ý kiến để công tác quản lý và sử dụng thiết bị dạy học được tốt hơn.

                                       Xin trân trọng cảm ơn!
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